ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 7
Năm học 2021 – 2022
I. Phần đọc hiểu: (6 điểm)
1. Văn bản:
a. Ngữ liệu
- “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” – Hồ Chí Minh
- “ Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng
b. Kiến thức khai thác
+ Khai thác những kiến thức trong  văn bản ( tên tác phẩm, tên tác giả, phương thức biểu đạt, thể loại,  nghệ thuật, biện pháp tu từ…)
+ Nội dung của các đoạn cụ thể.
2. Tiếng Việt:
a. Nội dung kiến thức
- Câu rút gọn
- Trạng ngữ
b. Kiến thức khai thác
     +  Xác định và nêu đặc điểm nhận biết, tác dụng, ý nghĩa,..... của câu: Câu rút gọn, trạng ngữ.

Một số bài tập tham khảo:
Bài 1: Đọc  ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
"Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng."
                                                               (Ngữ văn 7- tập 2 )
Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích?
Câu 3: Nêu đặc sắc nghệ thuật có trong đoạn văn.
Câu 4: Hai bạn A,B nói chuyện với nhau
        A: Bạn thích học nhất môn gì?
        B: Môn Ngữ văn.
Tìm câu rút gọn và nêu tác dụng.
Bài 2: Đọc  ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao !”
                                                                                    (SGK Ngữ văn lớp 7, tập 2)
Câu 1. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích ?
Câu 3: Tìm trạng ngữ trong câu: “Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.” và cho biết trạng ngữ đó thể hiện ý nghĩa gì?
II. TẬP LÀM VĂN ( 4đ)
1. Viết đoạn văn chứng minh câu tục ngữ “ Lá lành đùm lá rách”.

Dày ý tham khảo.
- Mở đoạn: Giới thiệu câu tục ngữ : Ông cha ta đã nhắc nhở con cháu về tình yêu thương, chia sẻ, tinh thần tương thân tương ái qua câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”.
- Thân đoạn: 
 Giải thích:
  Nghĩa đen:
  + “Lá lành” là chiếc lá còn nguyên vẹn, còn giữ nguyên dáng hình của chiếc lá. 
  + “Lá rách” là chiếc bị sâu rầy đục khoét hoặc gió làm nát đi nên không còn nguyên vẹn như lúc trước.
   Nghĩa bóng:
- “Lá lành” tượng trưng cho người có cuộc sống đầy đủ, ấm no. 
- “Lá rách” là hình ảnh của người không may mắn, có cuộc sống thiếu thốn…
=> Câu tục ngữ khuyên con người phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc những người có hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh.
Chứng minh:
   +Tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta thể hiện qua sự quan tâm, giúp đỡ nhau trong thời kì chiến tranh: Thời kì kháng chiến chống Pháp, khi đồng bào ở thành thị tản cư về nông thôn để tránh làn tên mũi đạn, nhân dân những vùng này đã tận tình giúp nơi ăn, chốn ở. =>Lòng tương thân, tương ái của đồng bào hậu phương tạo sức mạnh cho các chiến sĩ ngoài mặt trận đánh thắng kẻ thù….….( HS có thể tự bổ sung thêm dẫn chứng)

+ Tinh thần tương thần tương ái của nhân dân ta thể hiện qua sự chia sẻ, giúp đỡ, đùm bọc trong cuộc sống hòa bình. Khi hay tin đồng bào các tỉnh miền Trung, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị thiên tai lũ lụt, nhân dân cả nước đóng góp quần áo, tiền bạc, lương thực để xoa dịu nỗi đau thương, mất mát của những người vùng bị thiên tai. ….….( HS có thể tự bổ sung thêm dẫn chứng)
+ Quan tâm, chăm lo cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh nghèo đói, bất hạnh
- Trước những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nghèo khổ, nhân dân ta luôn có sự chung tay giúp đỡ, đùm bọc
- Phong trào quyên góp xây dựng  nhà tình thương, thăm viếng, tặng quà cho các trẻ mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo…….….( HS có thể tự bổ sung thêm dẫn chứng)
+Liên hệ: “Thương người như thể thương thân”.
· Kết đoạn: Khẳng định lại tính đúng đắn của câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

2. Viết đoạn văn chứng minh câu tục ngữ “ Có chí thì nên”.
[bookmark: _GoBack]Dày ý tham khảo.

- Mở đoạn: Giới thiệu câu tục ngữ: 
    Việt Nam ta có một kho tàng ca dao, tục ngữ vô cùng phong phú và quý giá.. Câu tục ngữ “ Có chí thì nên” khuyên chúng ta về sự kiên nhẫn, kiên trì thì mới thành công.
-Thân đoạn:
+Giải thích câu tục ngữ:
  Câu tục ngữ này có 2 vế: “Có chí” tức là có ý chí quyết tâm, bền lòng. “Thì nên” là đạt đc kết quả thành công. Cả câu như muốn nói rằng có ý chí, nghị lực, hoài bão, lý tưởng tốt đẹp, sự kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Thiếu ý chí sẽ ko làm được gì, dễ chán nản, buông xuôi khi gặp khó khăn. 
+ Chứng minh	
a.CM trong cuộc sống : Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, nhiều trở ngại, nguy nan…. mà chúng ta phải đối mặt, phải đương đầu nếu nản lòng, nếu thiếu ý chí nghị lực  thì sẽ bị thất bại.
-> Đứa trẻ tập đi dễ bị vấp ngã; lần đầu tiên tập bơi hoặc chơi một môn thể thao dễ lúng túng, không thành công….( HS tự bổ sung thêm dẫn chứng)
b.Trong học tập:
-> Khi ñi hoïc, nhöõng khoù khaên trong vieäc hoïc khoâng phaûi laø ít, töøng coù luùc ta khoâng thuoäc baøi, khoâng laøm ñöôïc moät baøi taäp khoù, bò ñieåm keùm, thaày coâ traùch phaït, cha meï la raày, buoàn chaùn vì hoïc keùm maø boû hoïc ...
->  Có thể nói nếu gaëp thaát baïi, neáu ta buoàn chaùn, ngaõ loøng, buoâng xuoâi, ta seõ khoâng bao giôø hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu ñeà ra
+ Nhà bác học Loius Pasture lúc còn nhỏ là một học sinh trung bình. Về môn Hoá, ông đứng hạng 15 trong tổng số 22 học sinh. Sự thất bại đó không làm ông nản lòng mà còn là động lực để giúp ông vươn cao, trở thành nhà bác học nổi tiếng.
( HS tự bổ sung thêm dẫn chứng)
c. Trong lao động:
->Tấm gương tiến sĩ nông học Lương Định Của đáng để chúng ta nể phục. Khi nhận lời mời của Bác Hồ từ nước Pháp, tiến sĩ sẵn sàng rời xa cuộc sống nhung lụa để trở về phục vụ đất nước VN thân yêu.Mỗi buổi sáng ông thức dậy thật sớm, đi ra đồng trước cả những người nông dân.Sau một thời gian dài lội ruộng cấy lúa, phân tích thí nghiệm, ông đã chế tạo được giống lúa mới vừa đạt năng suất cao vừa có tính kháng sâu rầy mạnh. Điều này không chỉ bản thân ông hạnh phúc mà mọi người nông dân điều cảm thấy sung sướng và tự hào.
d. Trong kháng chiến:
-> Bước chân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn tiến về thành Thăng Long trong tết năm xưa và bước chân thần tốc của quân đội ta trong chiến dịch HCM giải phóng hoàn toàn đất nước đều là bước chân của ý chí quyết thắng vì độc lập tự do. Cuộc trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh trên đất nước ta với biết bao gian khổ, hi sinh... là minh chứng sáng ngời cho sự bền bỉ về ý chí , vượt  qua mọi gian lao, thất bại để đạt được thành công như ngày hôm nay. ( HS tự bổ sung thêm dẫn chứng)
e. Liên hệ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”
- Kết đoạn: Khẳng định lại tính đúng đắn của câu tục ngữ








